Phụ lục 1

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-BCT ngày     tháng     năm    về rà soát pháp luật và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan về phát triển công nghiệp)


danh mục các văn bản CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH 
VÀ CÁC VĂN BẢN quy phạm pháp luật còn hiệu lực 

liên quan đến  lĩnh vực Công nghiệp
I. DANH MỤC VĂN BẢN RÀ SOÁT LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

	STT
	Tên loại văn bản
	Ghi chú

	1. 
	VĂN BẢN CỦA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

	2. 
	Văn kiện Đại hội Đảng khoá XI
	

	3. 
	Văn kiện Đại hội Đảng khoá XII
	

	4. 
	Văn kiện Đại hội Đảng khoá XIII
	

	5. 
	Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
	

	6. 
	Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 1/11/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
	

	7. 
	Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	

	8. 
	Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
	

	9. 
	Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	

	10. 
	Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ ngày 6/8/2020 về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ
	

	11. 
	Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03/9/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	

	12. 
	Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ ban hành chương trình hành động tiếp tục thực hiện nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị
	

	13. 
	Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025
	

	14. 
	Quyết định 20/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam giai đoạn 2003-2010 có xét triển vọng đến năm 2020
	

	15. 
	Quyết định 75/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triểncông nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
	

	16. 
	Quyết định 879/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
	

	17. 
	Quyết định 880/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	

	18. 
	Quyết định 339/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn vớichuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020
	

	19. 
	Quyết định 32/QĐ-TTg ngày 13/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đồng bộ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh: Điện tử và công nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm, máy nông nghiệp, du lịch liên quan
	

	20. 
	Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong khu vực nội thành Hà Nội
	

	21. 
	Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015 – 2020
	

	22. 
	Quyết định sô 2059/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2015 về việc thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015-2020
	

	23. 
	Quyết định số 2360/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2015 ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và phối hợp của tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015-2020
	

	24. 
	Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025
	

	25. 
	Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
	

	26. 
	Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
	

	27. 
	Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2019 về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vừng vùng kinh tế trong điểm Bắc bộ
	

	28. 
	Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2019 về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vừng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	

	29. 
	Quyết định só 598/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025
	

	30. 
	Quyết định 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ
	

	31. 
	Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
	

	32. 
	Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 – 2025
	

	33. 
	Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
	

	34. 
	Quyết định 02/2007/QĐ-BCT ngày 29/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp xe máy Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2020
	

	35. 
	VĂN BẢN CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

	36. 
	Kế hoạch số 204-KH/TU ngày 10/9/2020 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội số 496/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 về việc phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025, số 4303/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện đề án phát triển SPCNCL giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
	Hà Nội

	37. 
	Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm thuộc các nhóm ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố Hồ Chí Minh 
Quyết định 430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Tiêu chí xác định Danh mục Nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và Nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và Danh mục Nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và Nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
	Tp. Hồ Chí Minh

	38. 
	Nghị quyết số 01 – NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020 – 2025, định hướng 2030.
	Quảng Ninh

	39. 
	Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19/10/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ về phát triển công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
	Hải Phòng

	40. 
	Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 30/10/2020 về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	Đà Nẵng

	41. 
	Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 06/10/2016 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về đẩy mạnh phát triển công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020
	Ninh Thuận

	42. 
	Nghị quyết số 147-NQ/TU của ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023
	Bắc Giang

	43. 
	Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 12/8/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về phát triển công nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
	Bắc Kạn

	44. 
	Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 15/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
	Hưng Yên

	45. 
	Nghị quyết về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025 (dự thảo)
	Hậu Giang

	46. 
	Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
	Bình Phước

	47. 
	Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
	Đăk Nông

	48. 
	Nghị quyết số 45 – NQ/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng 2030

Chương trình hành động số 104-CTr/TU, ngày 26/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	Lạng Sơn

	49. 
	Nghị quyết về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025 (dự thảo)
	Hậu Giang

	50. 
	Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18/5/2018 của Ban chấp hành tỉnh ủy Hà Tĩnh về đẩy mạnh phát triển Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo
	Hà Tĩnh

	51. 
	Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
	Tuyên Quang

	52. 
	Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy Sóc Trăng về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến 2020, định hướng đến 2025
	Sóc Trăng

	53. 
	Nghị quyết số 01 – NQ/TU năm 2011 của tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XVIII về phát triển công nghiệp 

Nghị quyết số 01 -NQ/TU ngày 11/05/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi (KHÓA XX) về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp
	Quảng Ngãi


II. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Ngày ban hành
	Ghi chú

	A
	
Luật

	1. 
	Luật
	18-L/CTN
	Dầu khí
	06/7/1993
	

	2. 
	Luật
	47-L/CTN
	Khoáng sản
	20/3/1996
	

	3. 
	Luật
	19/2000/QH10
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí
	09/6/2000
	

	4. 
	Luật
	27/2001/QH10
	Phòng cháy và chữa cháy
	29/6/2001
	

	5. 
	Luật
	09/2003/QH11
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	17/06/2003
	

	6. 
	Luật
	13/2003/QH11
	Đất đai
	26/11/2003
	

	7. 
	Luật
	14/2003/QH11
	Doanh nghiệp nhà nước
	26/11/2003
	

	8. 
	Luật
	36/2005/QH11
	Thương mại
	29/11/2005
	

	9. 
	Luật
	38/2005/QH11
	Giáo dục
	14/06/2005
	

	10. 
	Luật
	45/2005/QH11
	Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
	14/06/2005
	

	11. 
	Luật
	46/2005/QH11
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản
	14/06/2005
	

	12. 
	Luật
	50/2005/QH11
	Sở hữu trí tuệ
	29/11/2005
	

	13. 
	Luật
	52/2005/QH11
	Bảo vệ môi trường
	29/11/2005
	

	14. 
	Luật
	59/2005/QH11
	Đầu tư
	14/06/2005
	

	15. 
	Luật
	61/2005/QH11
	Đấu thầu
	29/11/2005
	

	16. 
	Luật
	67/2006/QH11
	Công nghệ thông tin
	29/6/2006
	

	17. 
	Luật
	68/2006/QH11
	Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
	29/6/2006
	

	18. 
	Luật
	76/2006/QH11
	Dạy nghề
	29/11/2006
	

	19. 
	Luật
	05/2007/QH12
	Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	21/11/2007
	

	20. 
	Luật
	06/2007/QH12
	Hóa chất
	21/11/2007
	

	21. 
	Luật
	10/2008/QH12 
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí
	03/06/2008
	

	22. 
	Luật
	13/2008/QH12
	Thuế giá trị gia tăng
	03/06/2008
	

	23. 
	Luật
	14/2008/QH12
	Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
	3/6/2018
	

	24. 
	Luật
	21/2008/QH12
	Công nghệ cao
	13/11/2008
	

	25. 
	Luật
	27/2008/QH12
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	14/11/2008
	

	26. 
	Luật
	28/2004/QH11
	Điện lực
	3/12/2004
	

	27. 
	Luật
	30/2009/QH12
	Quy hoạch đô thị
	17/6/2009
	

	28. 
	Luật
	36/2009/QH12
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
	19/6/2009
	

	29. 
	Luật
	44/2009/QH12
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
	25/11/2009
	

	30. 
	Luật
	50/2010/QH12
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	17/6/2010
	

	31. 
	Luật
	54/2010/QH12
	Trọng tài thương mại
	17/06/2010
	

	32. 
	Luật
	55/2010/QH12
	An toàn thực phẩm
	17/6/2010
	

	33. 
	Luật
	60/2010/QH12
	Khoáng sản
	17/11/2010
	

	34. 
	Luật
	04/2011/QH13
	Đo lường
	11/11/2011
	

	35. 
	Luật
	08/2012/QH13
	Giáo dục đại học
	18/06/2012
	

	36. 
	Luật
	09/2012/QH13
	Phòng chống tác hại thuốc lá
	18/6/2012
	

	37. 
	Bộ luật
	10/2012/QH13
	Lao động
	18/06/2012
	

	38. 
	Luật
	17/2012/QH13
	Tài nguyên nước
	21/6/2012
	

	39. 
	Luật
	24/2012/QH13
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
	20/11/2012
	

	40. 
	Luật
	25/2012/QH13
	
Thủ đô
	21/11/2012
	

	41. 
	Luật
	17/06/2013
	Khoa học và Công nghệ
	18/6/2013
	

	42. 
	Luật
	31/2013/QH13
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
	19/06/2013
	

	43. 
	Luật
	32/2013/QH13
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
	19/6/20163
	

	44. 
	Luật
	38/2013/QH13
	Việc làm
	16/11/2013
	

	45. 
	Luật
	40/2013/QH13
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
	22/11/2013
	

	46. 
	Luật
	45/2013/QH13
	Đất đai
	29/11/2013
	

	47. 
	Luật
	50/2014/QH13
	Xây dựng
	18/6/2014
	

	48. 
	Luật
	58/2014/QH13
	Bảo hiểm xã hội
	20/11/2014
	

	49. 
	Luật
	55/2014/QH13
	Bảo vệ môi trường
	23/6/2014
	

	50. 
	Luật
	67/2014/QH13
	Đầu tư
	26/11/2014
	

	51. 
	Luật
	70/2014/QH13
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
	26/11/2014
	

	52. 
	Luật
	71/2014/QH13
	sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
	26/11/2014
	

	53. 
	Luật
	74/2014/QH13
	Giáo dục nghề nghiệp
	27/11/2014
	

	54. 
	Luật
	76/2015/QH13
	Tổ chức chính phủ
	19/6/2015
	

	55. 
	Luật
	77/2015/QH13
	Tổ chức chính quyền địa phương
	19/6/2015
	

	56. 
	Luật
	79/2015/QH13
	Thú y
	19/06/2015
	

	57. 
	Luật
	82/2015/QH13
	Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
	25/06/2015
	

	58. 
	Luật
	84/2015/QH13
	An toàn, vệ sinh lao động
	25/6/2015
	

	59. 
	Luật
	86/2015/QH13
	An toàn thông tin mạng
	19/11/2015
	

	60. 
	Luật
	105/2016/QH13
	Dược
	6/4/2016
	

	61. 
	Luật
	107/2016/QH13
	Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
	6/4/2016
	

	62. 
	Luật
	04/2017/QH14
	Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
	12/6/2017
	

	63. 
	Luật
	05/2017/QH14
	Quản lý ngoại thương
	12/6/2017
	

	64. 
	Luật
	07/2017/QH14
	Chuyển giao công nghệ
	19/6/2017
	

	65. 
	Luật
	21/2017/QH14
	Quy hoạch
	24/11/2017
	

	66. 
	Luật
	31/2018/QH14
	Trồng trọt
	19/11/2018
	

	67. 
	Luật
	32/2018/QH14
	Kiểm dịch động thực vật
	19/11/2018
	

	68. 
	Luật
	35/2018/QH14
	sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch
	20/11/2018
	

	69. 
	Luật
	39/2019/QH14
	Đầu tư công
	13/6/2019
	

	70. 
	Bộ luật
	45/2019/QH14
	Lao động
	20/11/2019
	

	71. 
	Luật
	47/2019/QH14
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội,
	22/11/2019
	

	72. 
	Luật
	59/2020/QH14
	
Doanh nghiệp
	17/6/2020
	

	73. 
	Luật
	61/2020/QH14
	Đầu tư
	17/6/2020
	

	74. 
	Luật
	62/2020/QH14
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
	17/6/2020
	

	75. 
	Luật
	64/2020/QH14
	Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
	18/6/2020
	

	76. 
	Luật
	72/2020/QH14
	Bảo vệ môi trường
	17/11/2020
	

	B
	Pháp lệnh

	1
	Pháp lệnh
	42/2002/PL-UBTVQH10
	về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam
	25/05/2002
	

	2
	Pháp lệnh
	09/2003/PL-UBTVQH11
	Động viên công nghiệp
	25/02/2003
	

	4
	Pháp lệnh
	20/2004/PL-UBTVQH10
	về việc chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
	29/04/2004
	

	5
	Pháp lệnh
	22/2004/PL-UBTVQH11
	về chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
	20/8/2004
	

	6
	Pháp lệnh
	02/2008/PL-UBTVQH12
	Công nghiệp quốc phòng
	26/01/2008
	

	C
	Nghị định

	1. 
	Nghị định
	119/1999/NĐ-CP
	Về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ
	18/9/1999
	

	2. 
	Nghị định
	87/2002/NĐ-CP
	Về hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn
	05/11/2002
	

	3. 
	Nghị định
	99/2003/NĐ-CP
	về việc ban hành quy chế khu công nghệ cao
	28/8/2003
	

	4. 
	Nghị định
	06/2005/NĐ-CP
	Về việc lập và hoạt động của Văn phòng đại điện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam
	19/01/2005
	

	5. 
	Nghị định
	80/2010/NĐ-CP
	Quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực KH&CN
	14/7/2010
	

	6. 
	Nghị định
	69/2010/NĐ-CP
	an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
	21/6/2010
	

	7. 
	Nghị định
	45/2012/NĐ-CP
	 về khuyến công
	21/5/2012
	

	8. 
	Nghị định
	67/2013/NĐ-CP
	quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
	27/6/2013
	

	9. 
	Nghị định
	154/2013/NĐ-CP
	quy định về khu công nghệ thông tin tập trung
	08/11/2013
	

	10. 
	Nghị định
	213/2013/NĐ-CP 
	Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
	20/12/2013  
	

	11. 
	Nghị định
	08/2014/NĐ-CP
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
	27/01/2014
	

	12. 
	Nghị định
	11/2014/NĐ-CP
	Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
	18/02/2014 
	

	13. 
	Nghị định
	38/2014/NĐ-CP
	về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
	06/5/2014
	

	14. 
	Nghị định
	40/2014/NĐ-CP
	Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
	12/5/2014
	

	15. 
	Nghị định
	87/2014/NĐ-CP
	Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
	22/9/2014
	

	16. 
	Nghị định
	95/2014/NĐ-CP
	Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
	17/10/2014
	

	17. 
	Nghị định
	83/2014/NĐ-CP
	về kinh doanh xăng dầu
	03/9/2014
	

	18. 
	Nghị định
	114/2014/NĐ-CP
	quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
	26/11/2014
	

	19. 
	Nghị định
	16/2015/NĐ-CP
	Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
	14/02/2015
	

	20. 
	Nghị định
	24/2015/NĐ-CP
	quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.
	27/02/2015
	

	21. 
	Nghị định
	111/2015/NĐ-CP
	về phát triển công nghiệp hỗ trợ
	03/11/2015
	

	22. 
	Nghị định
	35/2016/NĐ-CP
	quy định chi Tiết một số điều của Luật thú y
	15/5/2016
	

	23. 
	Nghị định
	54/2016/NĐ-CP
	Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
	14/06/2016
	

	24. 
	Nghị định
	66/2016/NĐ-CP
	quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm
	01/7/2016
	


	25. 
	Nghị định
	77/2016/NĐ-CP
	sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	01/7/2017
	

	26. 
	Nghị định
	91/2016/NĐ-CP
	về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
	01/7/2016
	

	27. 
	Nghị định
	92/2016/NĐ-CP
	quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng
	1/7/2016
	

	28. 
	Nghị định
	93/2016/NĐ-CP
	quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm
	01/7/2016
	

	29. 
	Nghị định
	96/2016/NĐ-CP
	quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	01/7/2016
	

	30. 
	Nghị định
	111/2016/NĐ-CP 
	quy định Điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển
	01/7/2016
	

	31. 
	Nghị định
	122/2016/NĐ-CP
	Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
	01/9/2016
	

	32. 
	Nghị định
	158/2016/NĐ-CP
	quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản
	29/11/2016
	

	33. 
	Nghị định
	01/2017/NĐ-CP
	sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
	06/1/2017
	

	34. 
	Nghị định
	27/2017/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
	15/03/2017
	

	35. 
	Nghị định
	54/2017/NĐ-CP
	hướng dẫn Luật Dược
	08/5/2017
	

	36. 
	Nghị định
	68/2017/NĐ-CP
	về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
	25/05/2017
	

	37. 
	Nghị định
	113/2017/NĐ-CP
	quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
	09/10/2017
	

	38. 
	Nghị định
	116/2017/NĐ-CP
	quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
	17/10/2017
	

	39. 
	Nghị định
	08/2018/NĐ-CP
	sửa đổi một số Nghị định liên quan đến Điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	15/01/2018
	

	40. 
	Nghị định
	15/2018/NĐ-CP
	quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
	02/02/2018
	

	41. 
	Nghị định
	65/2018/NĐ-CP
	hướng dẫn Luật Đường sắt
	12/5/2018
	

	42. 
	Nghị định
	70/2018/NĐ-CP
	Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
	15/5/2018
	

	43. 
	Nghị định
	71/2018/NĐ-CP
	quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
	15/5/2018
	

	44. 
	Nghị định
	79/2018/NĐ-CP 
	quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	16/5/2018
	

	45. 
	Nghị định
	82/2018/NĐ-CP
	quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
	22/5/2018
	

	46. 
	Nghị định
	87/2018/NĐ-CP
	về kinh doanh khí
	15/6/2018
	

	47. 
	Nghị định
	123/2018/NĐ-CP
	sửa đổi, bổ sung Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
	17/9/2018
	

	48. 
	Nghị định
	128/2018/NĐ-CP
	sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa
	24/9/2018
	

	49. 
	Nghị định
	136/2018/NĐ-CP
	sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	05/10/2018
	

	50. 
	Nghị định
	155/2018/NĐ-CP
	sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
	12/01/2018
	

	51. 
	Nghị định
	13/2019/NĐ-CP
	về doanh nghiệp khoa học công nghệ
	01/02/2019
	

	52. 
	Nghị định
	26/2019/NĐ-CP
	 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
	08/3/2019
	

	53. 
	Nghị định
	51/2019/NĐ-CP
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
	13/6/2019
	

	54. 
	Nghị định
	89/2019/NĐ-CP
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
	15/11/2019
	

	55. 
	Nghị định
	94/2019/NĐ-CP
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
	13/12/2019
	

	56. 
	Nghị định
	13/2020/NĐ-CP
	hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi
	21/01/2020
	

	57. 
	Nghị định
	17/2020/NĐ-CP
	sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	05/02/2020
	

	58. 
	Nghị định
	27/2020/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
	01/3/2020

	

	59. 
	Nghị định
	57/2020/NĐ-CP
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP .
	25/5/2020
	

	60. 
	Nghị định
	106/2020/NĐ-CP
	về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
	10/9/2020
	

	61. 
	Nghị định
	31/2021/NĐ-CP
	 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 
	26/03/2021
	

	62. 
	Nghị định
	80/2021/NĐ-CP
	quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
	26/8/2021
	

	63. 
	Nghị định
	91/2021/NĐ-CP
	quy định về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về Thủ đô
	21/10/2021
	

	64. 
	Nghị định
	95/2021/NĐ-CP
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CPngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
	01/11/2021
	

	65. 
	Nghị định
	101/2021/NĐ-CP
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP .
	15/11/2021
	

	66. 
	Nghị định
	120/2020/NĐ-CP
	quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
	7/10/2020
	

	D
	Quyết định của Thủ tướng

	1
	Quyết định
	55/2007/QĐ-TTg
	về việc phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển
	23/4/2007
	

	2
	Quyết định
	97/2009/QĐ-TTg
	Về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ
	24/7/2009
	

	3
	Quyết định
	49/2011/QĐ-TTg
	về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
	01/9/2011
	

	4
	Quyết định
	37/2015/QĐ-TTg
	Quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	08/9/2015
	

	5
	Quyết định
	27/2018/QĐ-TTg
	ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
	06/7/2018
	

	E
	Thông tư, Thông tư liên tịch, Quyết định của Bộ trưởng

	1. 
	Thông tư liên tịch
	2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC
	Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ
	28/11/2000

	

	2. 
	Thông tư
	18/2005/TT-BKHCN
	Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức khoa học và công nghệ
	02/11/2005
	

	3. 
	Thông tư liên tịch
	12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV
	Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập
	05/6/2006
	

	4. 
	Quyết định
	08/2007/QĐ-BKHCN
	Về việc ban hành Quy định về tiêu chí xác định tổ chức khoa học và công nghệ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước
	06/4/2007
	

	5. 
	Thông tư
	03/2008/TT-BCT
	về việc hướng dẫn việc hỗ trợ giới thiệu sản phẩm miễn phí và hỗ trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn được quy định tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 – 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển
	14/03/2008
	

	6. 
	Quyết định
	03/2008/QĐ-BKHCN
	Về việc ban hành Quy chế đánh giá viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
	19/3/2008
	

	7. 
	Quyết định
	08/2008/QĐ-BKHCN
	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm
	08/7/2008
	

	8. 
	Quyết định
	12/2008/QĐ-BKHCN
	Về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ
	04/9/2008
	

	9. 
	Thông tư liên tịch
	06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV
	Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
	18/6/2008
	

	10. 
	Thông tư
	05/2010/TT-BCT
	sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Bộ Thương mại về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
	25/01/2010
	

	11. 
	Thông tư
	06/2010/TT-BKHCN
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN ngày 08/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
	02/7/2010
	

	12. 
	Thông tư
	07/2010/TT-BKHCN
	Quy định hoạt động của Hội đồng chuyên ngành phòng thí nghiệm trọng điểm và Hội đồng các phòng thí nghiệm trọng điểm
	09/7/2010
	

	13. 
	Thông tư
	09/2010/TT-BKHCN
	Về việc ban hành "Quy chế đánh giá phòng thí nghiệm trọng điểm"
	23/7/2010
	

	14. 
	Thông tư
	20/2010/TT-BKHCN
	 Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
	29/12/2010
	

	15. 
	Thông tư
	32/2010/TT-BTC
	Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam
	09/03/2010
	

	16. 
	Thông tư liên tịch
	36/2011/TTLT-BKHCN-BTC-BNV
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
	26/12/2011
	

	17. 
	Thông tư liên tịch
	17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
	10/9/2012

	

	18. 
	Thông tư
	07/2013/TT-BKHCN
	Quy định nguyên tắc, hình thức, nội dung của văn bản hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
	08/3/2013
	

	19. 
	Thông tư
	03/2014/TT-BKHCN
	 Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
	31/3/2014
	

	20. 
	Thông tư
	07/2014/TT-BKHCN 
	Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
	26/5/2014
	

	21. 
	Thông tư
	05/2014/TT-BKHCN
	Ban hành “Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”
	10/4/2014
	

	22. 
	Thông tư
	09/2014/TT-BKHCN 
	Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
	27/5/2014
	

	23. 
	Thông tư
	11/2014/TT-BKHCN 
	Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
	30/5/2014
	

	24. 
	Thông tư
	14/2014/TT-BKHCN 
	Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	11/6/2014
	

	25. 
	Thông tư
	16/2014/TT-BKHCN
	Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

	13/6/2014
	

	26. 
	Thông tư liên tịch
	24/2014/TTLT-BKHCN-BNV 
	Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
	01/10/2014
	

	27. 
	Thông tư
	35/2014/TT-BKHCN
	Quy định giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
	11/12/2014
	

	28. 
	Thông tư liên tịch
	39/2014/TTLT-BKHCN-BTC
	Quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước
	17/12/2014
	

	29. 
	Thông tư
	02/2015/TT-BKHCN
	Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
	06/3/2015
	

	30. 
	Thông tư
	03/2015/TT-BKHCN
	Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	09/3/2015
	

	31. 
	Thông tư
	04/2015/TT-BKHCN
	Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
	11/3/2015
	

	32. 
	Thông tư
	05/2015/TT-BKHCN
	Quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia
	12/3/2015
	

	33. 
	Thông tư
	08/2015/TT-BKHCN
	Quy định thực hiện Chương trình Hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình Tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
	05/5/2015
	

	34. 
	Thông tư
	20/2015/TT-BKHCN
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
	11/5/2015
	

	35. 
	Thông tư
	24/2015/TT-BKHCN
	Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ
	16/11/2015
	

	36. 
	Thông tư liên tịch
	55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
	Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
	22/4/2015
	

	37. 
	Thông tư liên tịch
	55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
	Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
	22/4/2015
	

	38. 
	Thông tư
	17/2015/TT-BKHCN
	Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia
	08/10/2015
	

	39. 
	Thông tư liên tịch
	21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC
	Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
	06/11/2015
	

	40. 
	Thông tư liên tịch
	27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
	Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
	30/12/2015
	

	41. 
	Thông tư
	55/2015/TT-BCT
	quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
	30/12/2015
	

	42. 
	Thông tư liên tịch
	58/2015/TTLT-BCT-BKHCN
	về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu
	31/12/2015
	

	43. 
	Thông tư liên tịch
	01/2016/TTLT-BKHCN-BNV
	Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
	1/11/2016
	

	44. 
	Thông tư
	18/2016/TT-BKHCN
	Hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia
	9/1/2016
	

	45. 
	Thông tư
	22/2016/TT-BKHCN
	Quy định mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
	28/12/2016
	

	46. 
	Thông tư
	03/2016/TT-BNV
	Hướng dẫn thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập
	25/5/2016
	

	47. 
	Thông tư liên tịch
	12/2016/TTLT-BKHCN-BTC
	Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
	28/06/2016
	

	48. 
	Thông tư
	19/2016/TT-BKHCN
	Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
	28/10/2016


	

	49. 
	Thông tư
	20/2016/TT-BCT
	Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép
	20/09/2016
	

	50. 
	Thông tư
	22/2016/TT-BKHCN
	Quy định mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
	28/12/2016
	

	51. 
	Thông tư
	01/2017/TT-BKHCN
	Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập
	01/12/2017
	

	52. 
	Thông tư
	03/2017/TT-BKHCN
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
	4/3/2017
	

	53. 
	Thông tư
	08/2017/TT-BGTVT
	sửa đổi Thông tư 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt trong dệt may
	14/03/2017
	

	54. 
	Thông tư
	21/2017/TT-BCT
	ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt trong dệt may
	23/10/2017
	

	55. 
	Thông tư
	15/2017/TT-BGTVT
	Quy chuẩn phân cấp đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép
	15/05/2017
	

	56. 
	Thông tư
	08/2017/TT-BKHCN
	Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
	26/06/2017
	

	57. 
	Thông tư
	10/2017/TT-BKHCN
	Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
	28/06/2017
	

	58. 
	Thông tư
	90/2017/TT-BTC
	quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
	30/8/2017
	

	59. 
	Thông tư
	15/2018/TT-BGTVT
	Quy chuẩn kỹ thuật về Phân cấp và đóng tàu thuyền, trang bị an toàn tàu biển
	04/04/2018
	

	60. 
	Thông tư
	03/2018/TT-BKHCN 
	Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
	15/05/2018
	

	61. 
	Thông tư
	04/2018/TT-BKHCN 
	Quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
	15/05/2018
	

	62. 
	Thông tư
	05/2018/TT-BKHCN 
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ
	15/05/2018
	

	63. 
	Thông tư
	63/2018/TT-BTC
	hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
	30/7/2018
	

	64. 
	Thông tư
	15/2018/TT-BKHCN
	Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.
	15/11/2018
	

	65. 
	Thông tư
	03/2019/TT-BKHCN
	Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
	26/6/2019
	

	66. 
	Thông tư
	10/2019/TT-BTC
	hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
	20/02/2019
	

	67. 
	Thông tư
	13/2019/TT-BKHCN
	ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông
	15/11/2019
	

	68. 
	Thông tư
	17/2019/TT-BKHCN
	Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất
	10/12/2019
	

	69. 
	Thông tư
	18/2019/TT-BKHCN
	Quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
	10/12/2019
	

	70. 
	Thông tư
	19/2019/TT-BKHCN
	Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ
	10/12/2019
	

	71. 
	Thông tư
	01/2020/TT-BKHCN
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 
	20/1/2020
	

	72. 
	Thông tư
	02/2020/TT-BKHCN
	Hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.
	10/8/2020
	

	73. 
	Thông tư
	07/2020/TT-BKHCN
	Hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
	11/12/2020
	

	74. 
	Thông tư
	19/2021/TT-BCT
	sửa đổi, bổ sung Thông tư 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.
	23/11/2021
	

	75. 
	Thông tư
	27/2019/TT-BGTVT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng tàu biển
	07/08/2019
	

	76. 
	Thông tư
	03/2021/TT-BTC
	Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp KH&CN quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN
	11/01/2021
	

	77. 
	Thông tư
	06/2021/TT-BGTVT
	Quy chuẩn khí thải mức 5 với ô tô sản xuất, nhập khẩu mới
	06/04/2021
	

	F
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân

	1
	Nghị quyết
	41/2018/NQ-HĐND
	ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gấy ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2025


	14/12/2018
	

	2
	Nghị quyết
	201/2019/NQ-HĐND
	về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025
	30/07/2019
	

	G
	Tiêu chuẩn, Quy chuẩn

	1. 
	Tiêu chuẩn
	TCVN 6565:2006
	Phương pháp thử trong phê duyệt kiểu khí thải động cơ
	2006
	

	2. 
	Tiêu chuẩn
	TCVN 6567:2015
	Phương tiện giao thông đường bộ-Khí thải gây ô nhiễm từ động cơ cháy do nén, động cơ cháy cưỡng bức sử dụng khí dầu mỏ hoá lỏng và động cơ sử dụng khí thiên nhiên lắp trên ô tô-Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
	2015
	

	3. 
	Tiêu chuẩn
	TCVN 12465:2018
	Xỉ luyện gang lò cao - Đặc tính kỹ thuật cơ bản
	2018
	

	4. 
	Quy chuẩn
	QCVN 21: 2015/BGTVT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép
	2/6/2016
	

	5. 
	Quy chuẩn
	QCVN 54: 2015/BGTVT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc
	2/6/2016
	

	6. 
	Quy chuẩn
	QCVN 42: 2015/BGTVT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển
	2/6/2016
	

	7. 
	Quy chuẩn
	QCVN 92: 2015/BGTVT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và đóng tàu biển vỏ gỗ
	2/6/2016
	

	8. 
	Quy chuẩn
	QCVN: 01/2017/BCT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
	23/10/2017
	

	9. 
	Quy chuẩn
	QCVN 99:2017/BGTVT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển
	4/4/2018
	

	10. 
	Quy chuẩn
	QCVN 07:2019/BKHCN
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông
	15/11/2019
	

	11. 
	Quy chuẩn
	QCVN 33:2019/BGTVT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô
	01/8/2019
	

	12. 
	Quy chuẩn
	QCVN 47:2019/BGTVT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy chì dùng trên xe mô tô, xe gắn máy
	01/8/2019
	

	13. 
	Quy chuẩn
	QCVN 52:2019/BGTVT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới
	01/8/2019
	

	14. 
	Quy chuẩn
	QCVN 53:2019/BGTVT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới
	01/8/2019
	

	15. 
	Quy chuẩn
	QCVN 82:2019/BGTVT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng
	01/8/2019
	

	16. 
	Quy chuẩn
	QCVN 91:2019/BGTVT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện
	01/8/2019
	

	17. 
	Quy chuẩn
	QCVN 109:2021/BGTVT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
	6/4/2021
	


